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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 111-NQ/BCSĐ ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TMĐT (CPS).
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KẾ HOẠCH
CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định 1876/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia;
- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;
- Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023;
- Quyết định số 823/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025;
- Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về Chương trình chuyển đổi số của Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025.
II. MỤC TIÊU
- 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin (HTTT) một cửa điện tử Bộ Công Thương được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia.
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình.
- Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đạt 90%; các HTTT của Bộ Công Thương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia không phải cung cấp lại.
- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Bộ Công Thương.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 834/QĐ-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
- 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và giữa Bộ Công Thương với các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.
- 90% hồ sơ công việc tại Bộ Công Thương được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương theo phân cấp quản lý được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử.
- 100% HTTT được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm ATTT theo cấp độ.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương được tuyên truyền phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 80% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương được tuyên truyền/phổ biến, tập huấn về an toàn thông tin (ATTT), chuyển đổi số.
- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt các giải pháp bảo vệ.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Công Thương
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số nói chung và Bộ Công Thương số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Bộ Công Thương (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).
Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân sử dụng DVCTT trên các kênh thông tin của Bộ, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.
2. Về hoàn thiện cơ chế chính sách
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về sử dụng, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ số tại Bộ Công Thương.
3. Về các nhiệm vụ, giải pháp
Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp tại Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023 (phụ lục chi tiết nhiệm vụ kèm theo Quyết định).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Bộ
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng các đơn vị xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương để thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, hoặc điều chỉnh bổ sung tiến độ triển khai khi có các vấn đề phát sinh.
- Về chế độ báo cáo: Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thực hiện (qua Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) tiến độ thực hiện nhiệm vụ để theo dõi, tổng hợp.
2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thực hiện kế hoạch và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương các biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.
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	Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics[7]
	Cục XNK
	 
	2023
	Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics

	1.14
	Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú trọng việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử[8]
	Các đơn vị có TTHC
	Vụ PC, Cục TMĐT và KTS, VPB
	Thường xuyên
	Các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

	2
	Phát triển chính phủ số
	Phát triển chính phủ số
	Phát triển chính phủ số
	Phát triển chính phủ số
	Phát triển chính phủ số

	2.1
	Xây dựng, hoàn thiện các DVCTT toàn trình và DVCTT một phần
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị có TTHC
	2023
	Các dịch vụ công của Bộ Công Thương được triển khai trực tuyến toàn trình và một phần

	2.2
	Tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp thêm các DVCTT toàn trình đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2023
	Kết nối, tích hợp để cung cấp thêm các DVCTT toàn trình đáp ứng yêu cầu của Bộ Công Thương trên cổng Dịch vụ công quốc gia

	2.3
	Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Công Thương đảm bảo đáp ứng Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT, đặc biệt chú trọng đến cả tiêu chí hiệu năng và tiêu chí nâng cao trải nghiệm người dùng, cải tiến chất lượng DVCTT.
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2023
	Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Công Thương.

	2.4
	Kết nối Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Công Thương với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Thường xuyên
	Kết nối Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Công Thương với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến, mức độ, chất lượng cung cấp thông tin và DVCTT.

	2.5
	Xây dựng HTTT phục vụ hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của Bộ Công Thương đối với đối tượng quản lý trên môi trường số.[9]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ có hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ
	 
	Trên 10% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của Bộ Công Thương đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và HTTT của cơ quan quản lý.

	2.6
	Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của Bộ Công Thương.[10]
	Văn phòng Bộ
	Cục TMĐT và KTS; Các đơn vị thuộc Bộ có TTHC
	Thường xuyên
	Hồ sơ TTHC được số hóa tại Bộ phận một cửa theo hướng dẫn tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa

	2.7
	Đẩy mạnh HTTT báo cáo của của Bộ Công Thương bảo đảm kết nối, tích hợp với HTTT báo cáo Chính phủ.
	Vụ KHTC
	Cục TMĐT và KTS; Các đơn vị thuộc Bộ
	2023
	HTTT báo cáo của Bộ Công Thương thường xuyên được cập nhật đảm bảo kết nối, tích hợp với HTTT báo cáo Chính phủ

	2.8
	Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, DVCTT, chứng thực bản sao điện tử
	VPB
	Cục TMĐT và KTS
	Thường xuyên
	Chữ ký số chuyên dùng được ứng dụng trong văn bản điện tử, DVCTT, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện TTHC

	2.9
	Thí điểm triển khai Trợ lý ảo để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động[11]
	Cục TMĐT và KTS
	VPB
	2023
	Thí điểm triển khai Trợ lý ảo trong xử lý các yêu cầu hỗ trợ (HelpDesk) tại Cục TMĐT và KTS và VPB

	2.10
	Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên cổng dịch vụ công Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	 
	Thường xuyên
	100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

	2.11
	Xây dựng Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	VPB, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	2023
	Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương đảm bảo cung cấp thông tin chính thống của Bộ trên môi trường mạng

	2.12
	Tích hợp chuyên mục của Đảng ủy Bộ Công Thương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương
	VPB
	Đảng ủy Bộ, Cục TMĐT và KTS
	2023
	Tích hợp chuyên mục của Đảng ủy Bộ Công Thương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương

	2.13
	Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động TMĐT[12]
	Cục TMĐT và KTS
	 
	2023
	Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT đáp ứng quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP, kết nối với Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương, Cổng Dịch vụ công quốc gia

	2.14
	Xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương và dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O”
	Cục TMĐT và KTS
	Cục XNK
	2023
	Xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương và dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)” theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 36/2023/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

	3
	Phát triển dữ liệu số
	Phát triển dữ liệu số
	Phát triển dữ liệu số
	Phát triển dữ liệu số
	Phát triển dữ liệu số

	3.1
	Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu của Bộ Công Thương trên nền tảng tích hợp. chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP)[13]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Theo kế hoạch kết nối của các CSDL quốc gia, HTTT của bộ, ngành
	Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu của Bộ Công Thương trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP)

	3.2
	Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương[14]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	 
	Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương

	4
	ATTT mạng và an ninh mạng
	ATTT mạng và an ninh mạng
	ATTT mạng và an ninh mạng
	ATTT mạng và an ninh mạng
	ATTT mạng và an ninh mạng

	4.1
	Tổ chức phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn HTTT và phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn HTTT theo cấp độ[15]
	Các đơn vị quản lý, vận hành HTTT riêng
	Cục TMĐT và KTS
	2023
	- Cấp độ an toàn HTTT và phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ được phân loại phù hợp với quy định.
- Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (căn cứ cấp độ của HTTT).

	4.2
	Tổ chức triển khai đầy đủ 4 giải pháp bảo đảm ATTT mạng[16]
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Phần mềm nội bộ tuân thủ phát triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps)
	Các đơn vị quản lý phần mềm nội bộ của Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	Thường xuyên
	Các phần mềm nội bộ của Bộ Công Thương do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps)

	4.2.2
	Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ các HTTT đang vận hành
	Các đơn vị quản lý, vận hành HTTT của Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	2023
	Các HTTT của Bộ Công Thương được triển khai đầy đủ các giải pháp về HTTT tối thiểu theo quy định tương ứng với cấp độ của hệ thống

	4.2.3
	Các HTTT đang vận hành được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định
	Các đơn vị quản lý, vận hành HTTT của Bộ
	Cục TMĐT và KTS
	Thường xuyên
	Các HTTT của Bộ Công Thương được kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định

	4.2.4
	HTTT đang vận hành được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
	Các đơn vị quản lý, vận hành HTTT của Bộ
	Cục TMĐT và KTS
	Thường xuyên
	Các HTTT của Bộ Công Thương luôn được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp về ATTT

	4.3
	Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về ATTT, an ninh mạng để kết nối các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, HTTT phục vụ giải quyết TTHC với CSDL quốc gia về dân cư[17]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Theo tiến độ nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch triển khai Đề án 06
	Theo kết quả nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch triển khai Đề án 06

	4.4
	Các trang, cổng thông tin điện tử của Bộ/đơn vị thuộc được đánh giá ATTT và dán nhãn tín nhiệm mạng[18]
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Cục TMĐT và KTS
	2023
	Các trang, Cổng thông tin điện tử của Bộ/đơn vị thuộc được đánh giá ATTT và dán nhãn tín nhiệm mạng

	4.5
	Diễn tập thực chiến ATTT mạng tại Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	2023
	Diễn tập thực chiến ATTT mạng tại Bộ Công Thương (Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng)

	4.6
	Triển khai các Phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin.[19]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	2023
	Triển khai các Phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin. (Theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam) bao gồm:
+ Kế hoạch tổ chức diễn tập thực chiến (Chỉ thị số 18 yêu cầu tối thiểu 01 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3).

+ Kế hoạch chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý (Chỉ thị số 18 yêu cầu tối thiểu 01 lần/6 tháng).

	5
	Nhân lực số, kỹ năng số
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, trong đó bao gồm các nội dung về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT-THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông[20]
	Vụ TCCB
	Trường BDCB; Cục TMĐT và KTS
	2023
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý

	5.2
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân các thông tin liên quan đến chính phủ số tại Bộ Công Thương
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	Văn bản của Bộ Công Thương/Hướng dẫn/Tin bài trên trang/cổng thông tin điện tử/cổng thông tin nội bộ về:
- kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương;

- quản lý, duy trì, cập nhật và tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ;

- tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

- an toàn, an ninh thông tin mạng.

	5.3
	Xây dựng bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ của   Bộ Công Thương; đưa tiêu chí này thành một trong các tiêu chí thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ[21]
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị liên quan
	2023
	Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ của Bộ Công Thương

	5.4
	Tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương theo phân cấp quản lý[22]
	Vụ TCCB
	Trường BDCB; Cục TMĐT và KTS
	2023
	Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương theo phân cấp quản lý được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản

	6
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Xây dựng mới và đảm bảo hoạt động của Trung tâm dữ liệu của Bộ
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị liên quan
	2023-2024
	Xây dựng mới Trung tâm dữ liệu của Bộ

	6.2
	Đảm bảo hoạt động của Trung tâm dữ liệu bên ngoài Bộ
	Cục TMĐT và KTS
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	Đảm bảo hoạt động của Trung tâm dữ liệu bên ngoài Bộ
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